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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẾN TRE 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2013/Qð-UBND            Bến Tre, ngày 22 tháng 01 năm 2013 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, 

chống bạo lực gia ñình trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Thực hiện Công văn số 4404/BVHTTDL-Gð ngày 22 tháng 12 năm 2011 của 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác phối hợp liên ngành 
trong phòng, chống bạo lực gia ñình; 

Theo ñề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 13/TTr-
SVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2013, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp liên ngành trong 
công tác phòng, chống bạo lực gia ñình trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du Lịch, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./. 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 Nguyễn Văn Hiếu 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẾN TRE 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY CHẾ 

Phối hợp liên ngành trong công tác 
phòng, chống bạo lực gia ñình trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2013/Qð-UBND 
ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy chế này quy ñịnh các nguyên tắc, phương thức phối hợp, nội dung phối 
hợp, trách nhiệm phối hợp, chế ñộ thông tin báo cáo và kinh phí thực hiện việc phối 
hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia ñình trên ñịa bàn tỉnh Bến 
Tre. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố và các cơ quan, ñơn vị có tham gia công tác phòng, chống bạo lực 
gia ñình trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, ñơn vị và các 
quy ñịnh pháp luật hiện hành về phòng, chống bạo lực gia ñình. 

2. Quy ñịnh rõ nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị trong mối quan 
hệ phối hợp nhằm phát huy tính hiệu quả, hiệu lực của việc triển khai thi hành Luật 
Phòng, chống bạo lực gia ñình và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Quan tâm ñến mối quan hệ gắn kết giữa Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình 
với các luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia 
ñình (sửa ñổi 2003), Luật Bình ñẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người. 

4. Tăng cường hợp tác và tranh thủ sự giúp ñỡ của các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước nhằm phát huy tối ña các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối 
hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia ñình. 

Chương II 
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Mục 1 
NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP 

ðiều 4. Nội dung phối hợp 
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1. Ban hành và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các 
chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng các chiến lược và hoạt ñộng cụ thể ñể tăng 
cường chất lượng hoạt ñộng của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống 
bạo lực gia ñình. 

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình và các 
văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở 
ñịa phương. 

3. Bố trí kinh phí ñảm bảo cho các hoạt ñộng liên ngành về phòng, chống bạo 
lực gia ñình. 

4. Thực hiện sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, 
ñơn vị có tham gia hoạt ñộng liên quan ñến phòng, chống bạo lực gia ñình. 

ðiều 5. Phương thức phối hợp 

1. Ký kết các chương trình phối hợp, ban hành các văn bản liên ngành hướng 
dẫn thực hiện nhiệm vụ phối hợp; tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn ñàn, chiến dịch 
truyền thông; liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồng ghép các nội 
dung, hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia ñình.   

2. Phối hợp trực tiếp hoặc phối hợp dưới sự ñiều hành của Uỷ ban nhân dân 
cùng cấp.  

Mục 2 
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

ðiều 6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

1. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban 
ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, ñơn vị có liên 
quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch và các 
chiến lược ñể tăng cường chất lượng hoạt ñộng của cán bộ, công chức, viên chức 
trong phòng, chống bạo lực gia ñình. 

2. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
và theo ñề nghị của các cơ quan, ñơn vị; duy trì mối liên hệ với các cơ quan, ñơn vị 
có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ ñược phân công. 

3. Cử cán bộ có năng lực tham gia các hoạt ñộng phối hợp; gửi các văn bản 
(quyết ñịnh, chương trình, kế hoạch hoạt ñộng phối hợp) cho các cơ quan, ñơn vị ñể 
ñảm bảo thực hiện kịp thời các chương trình và kế hoạch phòng, chống bạo lực gia 
ñình. 

4. Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Y tế, Sở Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội và các cơ quan, ñơn vị, cá nhân biên soạn tài liệu thông tin, 
tuyên truyền, tập huấn và giáo dục về phòng, chống bạo lực gia ñình; hướng dẫn nâng 
cao trình ñộ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, các cơ quan truyền thông 
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ñại chúng và các tổ chức phụ trách công tác phòng, chống bạo lực gia ñình theo quy 
ñịnh của Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình.  

5. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực 
gia ñình cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên ñịa bàn huyện. 

b) Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực gia ñình thông qua 
Ban Chỉ ñạo phòng, chống bạo lực gia ñình. 

ðiều 7. Sở Tư pháp 

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ñơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra ñánh 
giá hoạt ñộng hoà giải ở cơ sở; nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hoà giải, 
ñặc biệt là hoà giải ở cơ sở ñể ñáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hoà giải mâu thuẫn 
và hoà giải tranh chấp giữa các thành viên gia ñình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia 
ñình. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tiến hành rà soát các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý ñể tham mưu sửa ñổi, 
bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ và ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ và ban hành mới các văn bản quy phạm 
pháp luật phù hợp với Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình. 

ðiều 8. Sở Y tế 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tiếp nhận, chăm sóc y tế ñối với bệnh 
nhân là nạn nhân bạo lực gia ñình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

2. Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo các 
trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia ñình. 

3. Hướng dẫn chữa trị người nghiện rượu. 

ðiều 9. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

1. Chỉ ñạo việc lồng ghép các nội dung phòng, chống bạo lực gia ñình vào nội 
dung tuyên truyền bình ñẳng giới, các chương trình xoá ñói giảm nghèo, ñào tạo 
nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội. 

2. Hướng dẫn việc thực hiện giúp nạn nhân bạo lực gia ñình tại các cơ sở bảo 
trợ xã hội. 

ðiều 10. Sở Giáo dục và ðào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  nghiên cứu bổ sung vào 
chương trình giáo dục nội dung về phòng, chống bạo lực gia ñình vào các hoạt ñộng 
ngoài giờ phù hợp với từng cấp học và trình ñộ ñào tạo. 

ðiều 11. Sở Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn các cơ quan thông tin ñại chúng ña dạng hoá các hình thức truyền 
thông, phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình và các văn bản 
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hướng dẫn thi hành; tăng cường thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục 
về phòng, chống bạo lực gia ñình. 

ðiều 12. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Hàng năm, ñưa nội dung phòng, chống bạo lực gia ñình vào chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng kế hoạch kinh phí dành cho các hoạt ñộng phòng, 
chống bạo lực gia ñình trên ñịa bàn toàn tỉnh. 

ðiều 13. Sở Tài chính 

1. Hàng năm, căn cứ khả năng nguồn kinh phí ñể bố trí ngân sách ñảm bảo việc 
thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình, các văn bản hướng dẫn thi hành và các 
nội dung của Quy chế này. 

2. Hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, ñơn vị trong việc sử dụng kinh phí thực 
hiện các hoạt ñộng phòng, chống bạo lực gia ñình và hướng dẫn Phòng Tài chính - 
Kế hoạch các huyện, thành phố ñảm bảo kinh phí chi các hoạt ñộng về phòng, chống 
bạo lực gia ñình. 

ðiều 14. Công an tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ñơn vị chức năng hướng dẫn công an các ñơn 
vị, ñịa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ñiều tra, xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia ñình. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan thực hiện việc bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia ñình. 

3. Phối hợp, tạo ñiều kiện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ 
thống kê các vụ việc bạo lực gia ñình xảy ra trong từng quý, 6 tháng, hàng năm. 

ðiều 15. ðề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh 

1. Phối hợp với chính quyền và các cơ quan, ñơn vị có các biện pháp phòng, 
chống, ngăn ngừa bạo lực gia ñình; giáo dục vận ñộng, thuyết phục, cảnh báo, răn ñe 
các ñối tượng hay sử dụng bạo lực gia ñình, các ñối tượng có nguy cơ cao gây bạo 
lực gia ñình. 

2. Thực hiện truy tố và ñưa ra xét xử kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia ñình ñúng theo quy ñịnh pháp luật. 

3. Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc trong ngành tổ chức thực hiện các hoạt ñộng 
phối hợp với các cơ quan, ñơn vị về phòng, chống bạo lực gia ñình. 

4. Phối hợp, tạo ñiều kiện cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện 
nhiệm vụ thống kê các vụ việc bạo lực gia ñình xảy ra trong từng quý, 6 tháng, hàng 
năm. 

ðiều 16. ðề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
thành viên  
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1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình và các 
văn bản hướng dẫn thi hành trong cán bộ, ñoàn viên, hội viên và các tổ chức thành 
viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

2. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, ñộng viên hội viên và nhân 
dân chấp hành pháp luật phòng, chống bạo lực gia ñình. 

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan quản lý nhà nước cùng cấp triển khai các hoạt ñộng phòng, chống bạo lực gia 
ñình ở ñịa phương. 

4. Hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp 
với các cơ quan, ñơn vị tham gia các hoạt ñộng phòng, chống bạo lực gia ñình.  

 5. Lồng ghép các nội dung phòng, chống bạo lực gia ñình vào nội dung sinh 
hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức tư vấn, hoà giải về phòng, chống bạo lực gia ñình, 
các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia ñình. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên 
quan tổ chức các hoạt ñộng dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm, xây dựng các ñịa chỉ tin cậy 
ñể bảo vệ, hỗ trợ, giúp ñỡ nạn nhân bạo lực gia ñình. 

6. ðịnh kỳ tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ ñạo xây dựng nông thôn mới và 
ñời sống văn hoá cùng cấp ñể chia sẻ kế hoạch hành ñộng về phòng, chống bạo lực 
gia ñình; báo cáo kết quả hoạt ñộng phòng, chống bạo lực gia ñình ở ñịa phương với 
Ban Chỉ ñạo cùng cấp và tổ chức cấp trên trực tiếp. 

ðiều 17. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện 
quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia ñình tại ñịa phương. Hằng năm, trong 
báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trước Hội ñồng nhân dân cùng cấp về tình 
hình kinh tế - xã hội phải có lồng nội dung về tình hình và kết quả phòng, chống bạo 
lực gia ñình tại ñịa phương. 

2. Chịu trách nhiệm chỉ ñạo, ñiều hành Ban Chỉ ñạo công tác phòng, chống bạo 
lực gia ñình cấp huyện và các xã trong vùng dự án. Căn cứ vào kế hoạch hoạt ñộng 
phòng, chống bạo lực gia ñình cấp tỉnh và tình hình thực tế của ñịa phương, Uỷ ban 
nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia ñình, 
ñồng thời chỉ ñạo và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện 
các hoạt ñộng phòng, chống bạo lực gia ñình. 

3. Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện các hoạt ñộng phòng, 
chống bạo lực gia ñình trên ñịa bàn huyện, thành phố. 

Mục 3 
CHẾ ðỘ BÁO CÁO, KINH PHÍ THỰC HIỆN 

ðiều 18. Chế ñộ báo cáo 

1. Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng, hàng năm 
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a) Các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ 
quan, ñơn vị ñịnh kỳ báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch). 

b) Báo cáo 6 tháng trước ngày 01 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 01 tháng 12 
hàng năm. 

2. Thực hiện báo cáo ñột xuất khi có yêu cầu. 

ðiều 19. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện các hoạt ñộng phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực 
gia ñình của các ngành ñược sử dụng từ nguồn ngân sách hàng năm của từng ngành 
theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21 
tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chế 
ñộ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống 
bạo lực gia ñình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 
lực gia ñình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia ñình ngoài công lập. 

2. Huy ñộng từ các nguồn khác nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác hoạt 
ñộng phối hợp phòng, chống bạo lực gia ñình. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 20. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi việc thực 
hiện Quy chế này. 

ðiều 21. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc 
hoặc cần sửa ñổi, bổ sung, các cơ quan, ñơn vị phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 

                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                          CHỦ TỊCH 

                                                           Nguyễn Văn Hiếu                                                                      

 

 


